
 

 
 

 

NGHE SÁCH NÓI  -  XEM YOUTUBE 

 

https://daophatgoc.com/
https://daophatgoc.com/kinh-tuong-ung-bo-thien-uan-tuong-ung-uan-pham-vo-minh/
https://youtu.be/cax9QNkEkdo


KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
Thiên Uẩn 

Tương Ưng Uẩn 
Phẩm Vô Minh 

(Avijjavagga) 
I. Tập Pháp (Tạp 10, Ðại 2,64b) (S.iii,171) 

1) Nhân duyên ở Sàvatthi. 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến… 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— “Vô minh, vô minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn, 
thế nào là vô minh? Và cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 

4) — Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, không như thật biết rõ: “Sắc 
chịu sự tập khởi” là sắc chịu sự tập khởi, không như thật biết rõ: “Sắc chịu sự 
đoạn diệt” là sắc chịu sự đoạn diệt, không như thật biết rõ: “Sắc chịu sự tập khởi 
và đoạn diệt” là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 

5-7) … “Thọ… Tưởng… Các hành..”. 

8) … không như thật biết rõ: “Thức chịu sự tập khởi” là thức chịu sự tập khởi, 
không như thật biết rõ: “Thức chịu sự đoạn diệt” là thức chịu sự đoạn diệt, 
không như thật biết rõ: “Thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là thức chịu sự tập 
khởi và đoạn diệt. 

9) Như vậy, này Tỷ-kheo, gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô 
minh. 

10) Khi được nói vậy, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— “Minh, minh”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Thế nào là minh, bạch 
Thế Tôn? Cho đến như thế nào được gọi là minh? 

11) — Ở đây, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ: “Sắc chịu sự tập khởi” là 
sắc chịu sự tập khởi, như thật biết rõ: “Sắc chịu sự đoạn diệt” là sắc chịu sự 

2/8 



đoạn diệt, như thật biết rõ: “Sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là sắc chịu sự tập 
khởi và đoạn diệt. 

12-14) … “Thọ… Tưởng… Các hành..”. 

15) … Như thật biết rõ: “Thức chịu sự tập khởi” là thức chịu sự tập khởi, như 
thật biết rõ: “Thức chịu sự đoạn diệt” là thức chịu sự đoạn diệt, như thật biết rõ: 
“Thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt. 

16) Như vậy, này Tỷ-kheo, được gọi là minh, cho đến như vậy được gọi là 
minh. 

II. Tập Pháp (S.iii,172) 

1) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi, tại 
Isipatana, vườn Lộc Uyển. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy… 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa với Tôn giả Sàriputta: 

— “Vô minh, vô minh”, thưa Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào 
là vô minh, thưa Hiền giả Sàruputta? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 

(… như kinh trên). 

III. Tập Pháp (S.iii,173) 

1-2) Một thời, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasi 
(Ba-la-nại), Isipatana (Chư Tiên đọa xứ), tại vườn Lộc Uyển. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa với Tôn giả Sàriputta: 

— “Minh, minh”, thưa Tôn giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiền giả Sàriputta? Cho đến như thế nào được gọi là minh? 

(… như kinh trên). 

IV. Vi Ngọt 

1-2) Tại Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển… 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa với Tôn giả Sàriputta: 
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— “Vô minh, vô minh”, thưa Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào 
là vô minh, thưa Hiền giả? Và cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 

4) — Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

5-7) … thọ… tưởng… các hành… 

8) … không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 

9) Ðây là vô minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là vô minh. 

V. Vị Ngọt (S.iii,174) 

1-2) Tại Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển… 

3) — “Minh, minh”, này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiền giả? Như thế nào được gọi là minh? 

4-8) Ở đây, này Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của sắc… của thọ… của tưởng… của các hành… như 
thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 

9) Ðây gọi là minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là minh. 

VI. Tập Khởi (S.iii,174) 

1-2) Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển… 

3) — “Vô minh, vô minh”, thưa Hiền giả Sàriputa, được nói đến là như vậy. Và 
thế nào là vô minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 

4) — Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

5-7) … thọ… tưởng… các hành… 

8) … không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của thức. 

9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô 
minh. 

VII. Tập Khởi (S.iii,174) 
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1-2) Bàrànasi, Isipatana, vườn Lộc Uyển… 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika thưa với Tôn giả Sàriputta: 

— “Minh, minh” thưa Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là minh? 

4) — Ở đây, thưa Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

5-7) … thọ… tưởng… các hành… 

8) … như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly của thức. 

9) Như vậy được gọi là minh, này Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là minh. 

VIII. Kotthika (S.iii,175) 

1) Bàrànasi, Isipatana, Migadàya. 

2) Tôn giả Sàriputta vào buổi chiều… 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Kotthika: 

— “Vô minh, vô minh”, này Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào 
là vô minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 

4) — Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ vị ngọt, 
sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

5-7) … thọ… tưởng… các hành… 

8) … không như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 

9) Như vậy gọi là vô minh, thưa Hiền giả. Cho đến như vậy được gọi là vô 
minh. 

10) Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta và nói với Tôn giả Kotthika: 

— “Minh, minh”, thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là minh? 

11) — Ở đây, thưa Hiền giả, vị Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ vị ngọt, sự 
nguy hiểm, và sự xuất ly của sắc. 
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12-14) … thọ… tưởng… các hành… 

15) … như thật biết rõ vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thức. 

16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến như vậy được gọi là 
minh. 

IX. Kotthika (S.iii,175) 

1) … Bàrànasi, Isipatana, Migadàya. 

2-3) — “Vô minh, vô minh”, thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. 
Thế nào là vô minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh? 

4) — Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

5-7) … thọ… tưởng… các hành… 

8) … không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của thức. 

9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô 
minh. 

10) Ðược nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Kotthika: 

— “Minh, minh”, thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào được gọi là minh? 

11) — Ở đây, này Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc. 

12-14) … thọ… tưởng… các hành… 

15) … như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của thức. 

16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến như vậy, được gọi là 
minh. 

X. Kotthika (S.iii,176) 

1-2) Nhân duyên như trên. 
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3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Kotthika: 

— “Vô minh, vô minh”, thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Và thế 
nào là vô minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào, được gọi là vô minh? 

4) — Ở đây, thưa Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ sắc, 
không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường 
đưa đến sắc đoạn diệt. 

5-7) … thọ… tưởng… các hành… 

8) … không biết rõ thức, không biết rõ thức tập khởi, không biết rõ thức đoạn 
diệt, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. 

9) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô 
minh. 

10) Khi được nói vậy, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả Kotthika: 

— “Minh, minh”, thưa Hiền giả Kotthika, được nói đến như vậy. Thế nào là 
minh, thưa Hiền giả? Cho đến như thế nào, được gọi là minh? 

11)– Ở đây, này Hiền giả, bậc Ða văn Thánh đệ tử như thật biết rõ sắc, biết rõ 
sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt. 

12-14) … thọ… tưởng… các hành… 

15) … biết rõ thức, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con 
đường đưa đến thức đoạn diệt. 

16) Như vậy, này Hiền giả, được gọi là minh. Cho đến như vậy được gọi là 
minh. 

----- 

Thành kính tri ân công lao to lớn của Hòa thượng Thích Minh Châu 
đã dịch Việt từ nguyên bản tiếng Pali 5 bộ Kinh Nikaya - văn bản đáng tin cậy 

nhất lưu giữ những lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

----- 
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Tổng hợp - so sánh - chọn lọc từ nhiều nguồn uy tín: kinh sách, sách in, các trang mạng,… 
Xin được cảm ơn và tri ân tất cả những cá nhân đã cống hiến thời gian, công sức, của cải, 

tâm huyết để thu thập, đánh máy, ghi âm, lưu trữ, ấn tống và chia sẻ miễn phí 
những tư liệu quý giá này. 

 

ĐỌC, NGHE, TẢI VỀ KINH TƯƠNG ƯNG BỘ 
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